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Tài liệu tham khảo phục vụ Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh  

Số 03/BC-STTTT Ngày 22/4/2024                     LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Cơ quan Thƣờng trực Ban Chỉ đạo 

về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh, gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ban Chỉ đạo về CĐS tỉnh và các sở, ban, ngành, 

địa phƣơng. Cụ thể nhƣ sau: 

 

 1. CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ TẬP TRUNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Năm 2023, Tỉnh ủy, UBND các 

tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông 

Nam Bộ đang tập trung đẩy mạnh 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 35/2023/UBTVQH15 ngày 

12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 

2023-2030. 

 Một trong những ƣu tiên của 

các tỉnh Đông Nam Bộ trong năm 

2023 là tổ chức hội nghị công bố chỉ 

số PCI, chỉ số PAPI và chỉ số Par 

Index của tỉnh. 

 Mục tiêu nhằm phân tích, đánh 

giá ƣu, khuyết điểm và đề xuất giải 

pháp khắc phục; ban hành văn bản chỉ 

đạo các ngành, các cấp rà soát, xây 

dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục 

khuyết điểm nhằm cải thiện điểm số 

và thứ hạng của địa phƣơng. Song 

song đó, tập trung triển khai thực hiện 

kế hoạch CĐS giai đoạn 2021-2025, 

định hƣớng đến năm 2030. Đƣa vào 

vận hành Trung tâm IOC cấp tỉnh và 

triển khai ở một số địa phƣơng cấp 

huyện. 
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 Công tác cải cách hành chính, 

CĐS và xây dựng chính quyền điện tử 

đƣợc các tỉnh Đông Nam Bộ quan tâm 

triển khai thực hiện ở các cấp, ngành 

từ tỉnh đến cơ sở. Từng bƣớc xây 

dựng thành công chính quyền phục 

vụ, lấy thành công của cá nhân, doanh 

nghiệp là thƣớc đo để đánh giá chính 

quyền. 

Công tác cải cách hành chính và 

xây dựng chính quyền điện tử ở các 

tỉnh đã đạt một số kết quả nổi bật. Cụ 

thể Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập tổ 

công nghệ số cộng đồng tại 100% xã 

và các khu phố, thôn, ấp. Bình Phƣớc 

hoàn thành việc số hóa hơn 01 triệu 

dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cƣ. Bình Dƣơng 

công bố “Nền tảng số: ứng dụng Bình 

Dƣơng số phục vụ ngƣời dân và 

doanh nghiệp” và ra mắt Cổng thông 

tin điện tử phiên bản tiếng Hàn - Hoa 

- Nhật. 

 Bình Thuận đồng bộ 100% hồ 

sơ, dữ liệu cán bộ, công chức, viên 

chức trên phần mềm cơ sở dữ liệu 

quốc gia. Đồng Nai tổ chức thành 

công Tuần lễ CĐS năm 2023, trong đó 

có khoảng 100 gian hàng về các mô 

hình CĐS, kinh tế số, xã hội số thu 

hút 40 ngàn lƣợt khách đến tham 

quan, trải nghiệm. Ninh Thuận hoàn 

tất dự án lập bản đồ hành chính cấp 

tỉnh, cấp huyện và bàn giao các cơ 

quan, đơn vị, địa phƣơng thuộc tỉnh sử 

dụng. Tây Ninh công bố 1.777 dịch vụ 

công trực tuyến, đạt khoảng 96% số 

thủ tục hành chính của tỉnh 

 2. LẤY SỰ HÀI LÕNG CỦA NGƢỜI DÂN LÀM THƢỚC ĐO 

 CĐS đang là xu thế của thời đại 4.0 hiện nay. CĐS có tác động to lớn 

trong việc thúc đẩy phát triển tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế và đời sống văn 

hóa, xã hội. Từ thực tế đó, thời gian qua, huyện Bù Đốp đã không ngừng đẩy 

mạnh đầu tư cho công tác CĐS và đã mang lại nhiều giá trị to lớn. 

 

Kiểm tra máy chủ tại một trung 

tâm quản trị mạng ở Bình Phước. 

Ảnh: Đài PT-TH&BBP 



 Ðẩy mạnh đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng 

 Bên cạnh nguồn lực thụ hƣởng 

các dự án từ ngân sách của tỉnh, để 

đảm bảo công tác CĐS hiệu quả và có 

trọng tâm, trọng điểm, thời gian qua, 

huyện Bù Đốp luôn quan tâm đẩy 

mạnh công tác đầu tƣ. Giai đoạn 

2022-2025, huyện triển khai đầu tƣ cơ 

sở hạ tầng, trang thiết bị, đào tạo nhân 

lực với tổng gần 24,5 tỷ đồng. Riêng 

trong năm 2022 và 2023, huyện đầu tƣ 

hơn 11,7 tỷ đồng mua sắm trang thiết 

bị, máy móc. Đến thời điểm hiện nay, 

huyện đã hoàn thiện và vận hành 

thông suốt hệ thống quản lý văn bản, 

hồ sơ công việc; hội nghị trực tuyến; 

hệ thống thƣ điện tử; chữ ký số; phần 

mềm họp không giấy và dịch vụ công 

(DVC), một cửa từ cấp huyện đến các 

xã. 

 Mặc dù là địa bàn biên giới còn 

nhiều khó khăn, song với nỗ lực của 

cả hệ thống chính trị, ngƣời dân và 

doanh nghiệp, công tác CĐS ở huyện 

biên giới Bù Đốp đã có bƣớc phát 

triển mạnh mẽ. Năm 2023, huyện Bù 

Đốp xếp thứ 03/11 huyện, thị xã, 

thành phố của tỉnh về CĐS. Từ nay 

đến năm 2025, huyện Bù Đốp sẽ tiếp 

tục, tập trung đầu tƣ CĐS vào 9 lĩnh 

vực: quản lý dân cƣ, quản lý tài 

nguyên và môi trƣờng, giáo dục, y tế, 

tài chính ngân hàng, nông nghiệp, 

giao thông, năng lƣợng và sản xuất 

công nghiệp. Đây cũng là tiền đề thúc 

đẩy huyện biên giới Bù Đốp phát triển 

toàn diện trong thời gian tới. 

vụ hành chính công huyệnất hài lòng cách làm việc nhanh gọn cũng nhƣ thái 

độ  

  

 

Người dân, doanh nghiệp đến bộ 

phận một cửa cấp xã cũng như 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

huyện rất hài lòng cách làm việc 

nhanh gọn và thái độ làm việc của 

cán bộ 



 Giải quyết nhanh gọn, đúng 

tiến độ   

 Nếu vài năm trƣớc, ngƣời dân 

xã Tân Tiến nói riêng và huyện Bù 

Đốp nói chung khi đến trụ sở UBND 

giải quyết thủ tục hành chính phải xếp 

hàng chờ đợi, thậm chí phải bốc số 

thứ tự chờ đến lƣợt, thì nay cảnh 

ngƣời dân chờ đợi đã thƣa dần. Không 

phải ngƣời dân ít có nhu cầu giải 

quyết thủ tục hành chính, mà hầu hết 

đã đƣợc giải quyết trên môi trƣờng số. 

Và ngƣời dân chỉ đến trụ sở UBND 

khi mọi thủ tục đã giải quyết xong nên 

không phải chờ đợi lâu. 

 Tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công huyện Bù Đốp, hằng ngày 

có hàng trăm ngƣời dân, doanh nghiệp 

đến giải quyết thủ tục hành chính. 

Song song với đầu tƣ trang thiết bị, 

máy móc, thái độ làm việc của cán bộ, 

công chức, viên chức cũng đã chuyên 

nghiệp hơn. Bên cạnh đó, việc ứng 

dụng công nghệ số, số hóa thủ tục 

hành chính cũng đƣợc ngƣời dân áp 

dụng khá phổ biến. Từ đó, hầu hết 

công việc, thủ tục hành chính đã đƣợc 

giải quyết nhanh gọn, đúng tiến độ, 

mang đến sự hài lòng cho ngƣời dân. 

 Song song với CĐS trong lĩnh 

vực chính quyền số, xã hội số, các 

doanh nghiệp của huyện cũng đã 

nhanh chóng bắt nhịp, thích ứng với 

xu thế kinh tế số hiện nay. Nhất là 

trong lĩnh vực quảng bá, tiếp thị sản 

phẩm và báo cáo thuế, nộp thuế  

  

3. TẠO MÔI TRƢỜNG KINH DOANH MINH BẠCH 

 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định về hóa đơn, 

chứng từ có hiệu lực từ ngày 

01/7/2022, các cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử 

(HĐĐT) theo từng lần bán. Hiện 

100% doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu tại Bình Phước đã đầu tư 

máy móc, thiết bị để thực hiện phát 

hành HĐĐT đối với hoạt động bán lẻ 

xăng dầu. Vì theo quy định của 

Chính phủ, sau ngày 31/3/2024, các 

doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu không xuất HĐĐT cho mỗi 

lần bán lẻ sẽ bị xử lý bằng các hình 

thức tạm dừng hoạt động, thu hồi 

giấy phép, chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh. 

  

Lợi ích từ hóa đơn điện tử 

Kinh doanh xăng dầu cũng nhƣ 

kinh doanh các ngành nghề khác, đều 

bắt buộc phải có HĐĐT. Mục tiêu là 

để các cơ quan quản lý giảm đƣợc chi 

phí, thuận lợi hơn trong đối chiếu hóa 

đơn, góp phần ngăn chặn tình trạng 

doanh nghiệp gian lận và trốn thuế. 

Qua đợt cao điểm triển khai, các cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh 

đã trang bị phần mềm HĐĐT trên 

điện thoại, máy POS cầm tay để xuất 

hóa đơn từng lần theo quy định. 

Việc xuất HĐĐT cho khách hàng 

sau mỗi lần bán xăng dầu đƣợc coi là 

giải pháp giúp cơ quan thuế tăng 

cƣờng kiểm soát việc phát hành hóa 
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đơn và quản lý doanh thu với các đơn 

vị kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, 

ngăn chặn tình trạng gian lận trong 

kinh doanh xăng dầu, hạn chế thất thu 

ngân sách nhà nƣớc… Tuy nhiên, vẫn 

có nhiều doanh nghiệp băn khoăn về 

vấn đề chi phí lắp đặt. Vì muốn triển 

khai xuất HĐĐT, các doanh nghiệp 

phải đầu tƣ thêm cơ sở hạ tầng, hệ 

thống phần mềm, trang bị máy móc 

đồng bộ với chi phí hàng trăm triệu 

đồng. Trong khi đó, đa số ngƣời dân 

khi mua lẻ xăng dầu đều không có nhu 

cầu lấy hóa đơn. Đặc biệt, đối với các 

cửa hàng ở những khu vực vùng sâu, 

vùng xa, hạ tầng internet hạn chế cũng 

đang là rào cản lớn. 

 

 

Giải pháp tối ƣu chống gian 

lận thuế 

Để tối ƣu hóa chi phí chuyển đổi, 

lắp đặt hệ thống máy móc in HĐĐT, 

các nhà mạng nhƣ: VNPT, Viettel 

Bình Phƣớc đang cung cấp những giải 

pháp công nghệ kết nối trụ bơm xăng 

với cơ quan thuế. Anh Nguyễn Văn 

Bột, Cụm trƣởng khách hàng doanh 

nghiệp, Viettel Bình Phƣớc cho biết: 

Trƣớc mắt, Viettel đang cung cấp máy 

POS cầm tay hoặc ứng dụng trên điện 

thoại để doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu thuận tiện trong xuất hóa 

đơn. Tuy nhiên, Viettel cũng đã ra mắt 

sản phẩm mới và có chính sách hỗ trợ 

giảm giá với chi phí phù hợp để doanh 

nghiệp có thể lắp đặt hệ thống phần 

cứng, phần mềm để xuất hóa đơn tự 

động trên từng trụ bơm.

Nhằm đảm bảo thực hiện việc 

chấp hành đúng quy định pháp luật về 

quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ, 

đồng thời ngăn chặn hành vi bán hàng 

Cửa hàng xăng dầu Việt Huỳnh Gia - Thuận Phú, 

huyện Đồng Phú trang bị máy POS cầm tay để in 

hóa đơn cho khách hàng sau mỗi lần bán, giúp cơ 

quan thuế kiểm soát việc                                                   

phát hành hóa đơn và quản lý doanh thu với các 

đơn vị kinh doanh xăng dầu 
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không xuất hóa đơn, gây thất thu ngân 

sách nhà nƣớc, Cục Thuế Bình Phƣớc 

đã triển khai các buổi đối thoại, giải 

đáp khó khăn, vƣớng mắc, hƣớng dẫn 

và ban hành nhiều công văn triển khai, 

đẩy mạnh thực hiện phát hành HĐĐT 

theo từng lần bán hàng đối với hoạt 

động kinh doanh xăng dầu. Đến nay, 

hầu hết hệ thống các doanh nghiệp 

kinh doanh xăng dầu trong tỉnh đã 

hoàn thiện trang thiết bị, phục vụ việc 

triển khai xuất HĐĐT theo từng lần 

bán hàng. 

 Hiện nay, tất cả ngành nghề đều 

áp dụng HĐĐT, điều này có lợi rất 

nhiều cho cả ngƣời tiêu dùng và kinh 

doanh. Vì vậy, việc xuất HĐĐT theo 

từng lần bán và tổng hợp dữ liệu gửi 

về cơ quan thuế trong ngày của doanh 

nghiệp kinh doanh xăng dầu theo 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là yêu 

cầu bắt buộc, góp phần tạo môi trƣờng 

kinh doanh xăng dầu minh bạch, bình 

đẳng, hạn chế tình trạng xăng dầu lậu, 

kém chất lƣợng, đảm bảo công bằng 

cho những doanh nghiệp làm ăn chân 

chính. Đây cũng là đòi hỏi tất yếu để 

chuyển nhanh sang nền kinh tế số. 

 Bên cạnh sự vào cuộc của cơ 

quan chức năng, ngƣời tiêu dùng cũng 

cần có ý thức lấy hóa đơn khi mua 

xăng dầu để bảo vệ quyền lợi cho bản 

thân, hạn chế gian lận cũng nhƣ chống 

thất thu thuế.  

4. THANH TOÁN SỐ - XU HƢỚNG TẤT YẾU 

 Thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở thành xu hướng tất yếu 

trong thời kỳ phát triển bùng nổ của công nghệ hiện đại và CĐS toàn diện hiện 

nay. Bình Phước đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm 

tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân trong sử dụng các giao dịch trực 

tuyến, đưa thanh toán không dùng tiền mặt trở thành thói quen của người dân. 

Lợi kép từ số hóa giáo dục 

Triển khai chƣơng trình CĐS 

quốc gia và đề án phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt tại Việt Nam, 

ngành giáo dục và đào tạo là đơn vị đi 

đầu trong thực hiện thanh toán học phí 

theo phƣơng thức thanh toán không 

dùng tiền mặt. Từ năm học 2022-

2023, ngành giáo dục Bình Phƣớc đã 

đẩy mạnh triển khai phƣơng thức thu 

học phí không dùng tiền mặt đến tất 

cả trƣờng học trong tỉnh. Đến nay, hầu 

hết các trƣờng, ngay cả những trƣờng 

ở vùng sâu, vùng xa đều đã triển khai 

thanh toán không dùng tiền mặt, mang 

đến lợi ích không nhỏ cho phụ huynh 

và nhà trƣờng. 

Năm học 2023-2024, Trƣờng 

tiểu học Chơn Thành A, thị xã Chơn 

Thành có 1.400 học sinh ở 5 khối lớp. 

Để đạt mục tiêu 100% trƣờng học 

đóng học phí qua quét mã QR, trƣờng 

đã thực hiện đa dạng các kênh tuyên 

truyền cùng với tổ chức tập huấn, 

hƣớng dẫn phụ huynh cách thức thực 

hiện. Đến nay, tỷ lệ phụ huynh sử 

dụng hình thức thanh toán trực tuyến 

và qua mã QR đạt hơn 90%. Việc 

triển khai thu học phí không dùng tiền 

mặt qua QR code VnEdu đã giúp kết 
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nối giữa kế toán - hiệu trƣởng và phụ 

huynh. Kế toán nhà trƣờng lập khoản 

thu, xuất hóa đơn; hiệu trƣởng giám 

sát; phụ huynh nhận thông báo và nộp 

tiền trực tuyến.  

 Với 2.049 học sinh đang học tại 

các khối lớp, những năm học trƣớc, 

giáo viên Trƣờng THCS và THPT 

Minh Hƣng, thị xã Chơn Thành mất 

khá nhiều thời gian cho việc thu, nộp, 

kiểm đếm tiền học phí. Ông Phan 

Minh Chánh, Hiệu trƣởng trƣờng cho 

biết: Việc thay đổi hình thức đóng học 

phí giúp nhà trƣờng giảm áp lực về 

nhân sự và thời gian, tăng hiệu quả 

quản lý tài chính đối với các khoản 

thu, chi. Trƣờng cũng thƣờng xuyên 

phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ 

cập nhật thông tin của học sinh trên hệ 

thống, phục vụ cho việc hoàn thiện dữ 

liệu học sinh lên phần mềm quản lý 

học phí. Việc làm này tạo sự minh 

bạch trong thu, chi tài chính và góp 

phần đẩy nhanh quá trình CĐS trong 

hoạt động nhà trƣờng. 

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý, giảng dạy và học tập, năm 

học 2023-2024, ngành giáo dục và 

đào tạo Bình Phƣớc tiếp tục đẩy mạnh 

hình thức thanh toán không dùng tiền 

mặt khi thực hiện các khoản thu, chi 

trong nhà trƣờng. Từ đó phục vụ hiệu 

quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành, dạy và học, góp phần công khai, 

minh bạch tài chính, tiến tới số hóa 

trƣờng học, đẩy nhanh quá trình CĐS 

trong toàn ngành giáo dục. 

Thanh toán trực tuyến bao phủ 

các lĩnh vực

Thực hiện Đề án phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt trên địa bàn 

tỉnh Bình Phƣớc giai đoạn 2022-2025, 

tỉnh đang triển khai đa dạng các hình 

thức. Thông qua các ứng dụng 

Internet Banking, Mobile Banking, 

QR code, ví điện tử, thẻ tín dụng/thẻ 

ghi nợ…, ngƣời dân đều có thể thanh 

toán cho các dịch vụ, nhu cầu thiết 

yếu trong cuộc sống hằng ngày nhƣ: 

điện, nƣớc, cƣớc phí điện thoại, vé 

xe/tàu/máy bay, khám chữa bệnh, mua 

sắm hàng hóa trong siêu thị/cửa hàng 

tiện lợi, mua hàng online… nhanh 

chóng, thuận tiện. 

Thực hiện Đề án phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt trên địa bàn 

tỉnh Bình Phƣớc giai đoạn 2022-2025, 

tỉnh đang triển khai đa dạng các hình 

thức.  

Thông qua các ứng dụng Internet 

Banking, Mobile Banking, QR code, 

ví điện tử, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ…, 

ngƣời dân đều có thể thanh toán cho 

các dịch vụ, nhu cầu thiết yếu trong 

cuộc sống hằng ngày nhƣ: điện, nƣớc, 

cƣớc phí điện thoại, vé xe/tàu/máy 

bay, khám chữa bệnh, mua sắm hàng 

hóa trong siêu thị/cửa hàng tiện lợi, 

mua hàng online… nhanh chóng, 

thuận tiện. 
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 Với quyết tâm đƣa thanh toán 

không dùng tiền mặt trở thành thói 

quen tự nhiên trong đời sống thƣờng 

nhật, hiện nay tất cả DVC trong các 

ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh 

đều đã chấp nhận các hình thức thanh 

toán trực tuyến. Điển hình nhƣ tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh và các trung tâm phục vụ hành 

chính công cấp huyện đang triển khai 

không thu tiền mặt trong thu phí, lệ 

phí giải quyết thủ tục hành chính theo 

chỉ đạo của Ban chỉ đạo CĐS tỉnh. 

 Công ty Điện lực Bình Phƣớc 

đã triển khai thanh toán trực tuyến 

tiền điện cho gần 100% hộ sử dụng 

điện; Công ty cổ phần Cấp thoát nƣớc 

Bình Phƣớc đã chuyển hoàn toàn sang 

thanh toán trực tuyến; 100% bệnh 

viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều 

đã có điểm chấp nhận thanh toán 

không dùng tiền mặt; ngành thuế cũng 

đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu cho phép ngƣời nộp thuế 

giao dịch và thanh toán điện tử… 

 Để tạo thuận lợi cho ngƣời dân, 

doanh nghiệp trong thanh toán trực 

tuyến, các ngân hàng thƣơng mại trên 

địa bàn tỉnh đã triển khai các chính 

sách, giải pháp nhằm khuyến khích 

khách hàng thực hiện thanh toán 

không dùng tiền mặt nhƣ giảm phí 

dịch vụ, liên tục cập nhật công nghệ 

mới để đem lại trải nghiệm tốt hơn 

trên ứng dụng ngân hàng. Đồng thời, 

đầu tƣ cơ sở hạ tầng và công nghệ 

phục vụ thanh toán không dùng tiền 

mặt. 

 Thanh toán không dùng tiền 

mặt đang góp phần quan trọng lan tỏa 

tiện ích của những phƣơng thức thanh 

toán hiện đại tới cộng đồng. Qua đó, 

nâng cao chất lƣợng đời sống ngƣời 

dân, hƣớng đến mục tiêu phát triển xã 

hội số trong tƣơng lai không xa.

 

1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ Đề án 06  

Ngày 28/3/2024, Đại tá Nguyễn 

Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, 

Tổ trƣởng tổ giúp việc triển khai Đề 

án 06 của tỉnh Bình Phƣớc đã chủ trì 

hội nghị giao ban tổ giúp việc nhằm 

đánh giá tình hình, kết quả triển khai 

Người dân Bình Phước lựa chọn phương 

thức thanh toán trực tuyến ngày một tăng 

https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/savefile/tin-tuc-su-kien-421/day-nhanh-tien-do-thuc-hien-nhiem-vu-de-an-06-36299.html
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thực hiện Đề án phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cƣ, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia 

giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh 

trong quý 1/2024.  

 Xác định quý 1/2024 là thời 

gian quan trọng, làm căn cứ xuyên 

suốt triển khai các nhiệm vụ trong 

năm 2024, tổ giúp việc triển khai Đề 

án 06 của tỉnh đã làm tốt vai trò tham 

mƣu cho tổ công tác của tỉnh tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 

quyết liệt, hiệu quả Đề án 06 trên địa 

bàn, đảm bảo rõ ngƣời, rõ việc, rõ tiến 

độ, rõ kết quả. Tại hội nghị, tổ giúp 

việc triển khai Đề án 06 của tỉnh đã 

kiểm điểm kết quả thực hiện Đề án 06 

trong quý 1 với các nội dung về công 

tác tuyên truyền; kiểm tra, tập huấn; 

kết quả thực hiện đề án theo 5 nhóm 

tiện ích. 

 Theo đó, về tiến độ thực hiện 

25 dịch vụ công thiết yếu, trong quý, 

lực lƣợng công an các cấp đã tiếp 

nhận và giải quyết trên 400 ngàn hồ 

sơ, đạt 97,12%; các sở, ngành tiếp 

nhận và giải quyết trên 16 ngàn hồ sơ, 

đạt 83,53%. Đối với nhóm tiện ích 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

ứng dụng trong các lĩnh vực ngân 

hàng, y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội... 

cơ bản đƣợc triển khai đầy đủ. Các 

mô hình điểm cũng đã hoàn thành 

xong các bƣớc triển khai tại địa 

phƣơng. Một số mô hình đã đi vào 

hoạt động. Tuy nhiên, hiện một số 

nhiệm vụ trong nhóm tiện ích hoàn 

thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, 

khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu 

dân cƣ vẫn đang bị chậm tiến độ.  

 Tại hội nghị, những khó khăn, 

vƣớng mắc trong quá trình triển khai 

các nhiệm vụ Đề án 06 của năm 2024 

đã đƣợc chỉ ra. Trong đó, việc thiếu 

hƣớng dẫn cụ thể từ các bộ, ngành 

chuyên môn cùng với sự thiếu đồng 

bộ về cơ sở vật chất đang gây khó 

khăn cho việc triển khai một số nhiệm 

vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên 

ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cƣ. Bên cạnh đó, một số cơ quan, 

đơn vị chƣa thực sự quyết liệt trong tổ 

chức, triển khai các nhiệm vụ đƣợc 

giao dẫn đến một số thời điểm chậm 

trễ trong tổ chức triển khai thực hiện 

Đề án 06. 

 Để triển khai thực hiện có hiệu 

quả Đề án 06 trong thời gian tới, Đại 

tá Nguyễn Huy Hải đề nghị các thành 

viên trong tổ rà soát các nhiệm vụ 

đang triển khai, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện. Bên cạnh đó, thành viên 

trong tổ cần thực hiện nghiêm túc chế 

độ thông tin, báo cáo với Cơ quan 

thƣờng trực tổ công tác thực hiện Đề 

án 06 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

trong tháng bằng số liệu cụ thể cũng 

nhƣ khó khăn, bất cập và đề xuất các 

giải pháp xử lý. Các sở, ngành, cơ 

quan, doanh nghiệp liên quan khác 

duy trì việc phối hợp chặt chẽ để các 

phần việc đƣợc triển khai theo đúng 

tiến độ. 

 2. Hội nghị trực tuyến đánh 

giá kết quả các nhiệm vụ Đề án 

06/CP quý 1 

   Ngày 11/4/2024, Chủ tịch 

UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Tổ trƣởng 

Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và Đại tá 

Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban 



10 

 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công 

an tỉnh, Tổ phó Thƣờng trực Tổ công 

tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị trực 

tuyến đánh giá kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ Đề án 06/CP quý 1 năm 

2024 và triển khai kế hoạch mở đợt 

cao điểm mục tiêu “4 phủ” trên địa 

bàn tỉnh Bình Phƣớc. Hội nghị đƣợc 

kết nối trực tuyến đến các huyện, thị 

xã, thành phố và các xã, phƣờng, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh.  

 Thực hiện Đề án 06/CP, trong 

quý 1, UBND tỉnh ban hành 29 quyết 

định công bố danh mục thủ tục hành 

chính và 6 quyết định công bố quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính. Bình Phƣớc hiện đã hoàn thành 

nhiệm vụ cung cấp thủ tục hành chính 

và tích hợp, kết nối, niêm yết thành 

công 1.367 dịch vụ công lên Cổng 

dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ khai thác 

hồ sơ, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 

51 ngàn hồ sơ; khai thác tài liệu từ 

kho dữ liệu điện tử đƣợc 859 ngàn 

lƣợt truy vấn. Kết quả thực hiện 11 

dịch vụ công ngành công an chủ trì, 

trong quý, lực lƣợng công an các cấp 

đã tiếp nhận và giải quyết 431 

ngàn/443 ngàn hồ sơ lĩnh vực thiết 

yếu, đạt 97,12%. 

 Đối với nhóm tiện ích phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội đã có 442 cơ 

sở giáo dục triển khai thu phí không 

dùng tiền mặt; hiện trên địa bàn tỉnh 

có 129/129 cơ sở y tế khám, chữa 

bệnh bằng thẻ căn cƣớc công dân; đã 

triển khai thành công HĐĐT khởi tạo 

từ máy tính tiền, đạt 151% so với chỉ 

tiêu Cục Thuế tỉnh đề ra và đạt 483% 

so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao. 

Về nhóm tiện ích phục vụ phát triển 

công dân số, toàn tỉnh đã kích hoạt tài 

khoản định danh điện tử đối với 

518.898/502.000 trƣờng hợp, đạt 

103,37%.  

 Tại hội nghị, Tổ công tác triển 

khai Đề án 06/CP tỉnh đã triển khai 

đợt cao điểm “4 phủ” trên địa bàn 

tỉnh, nhằm đảm bảo 100% công dân 

đủ điều kiện có căn cƣớc công dân, có 

tài khoản định danh điện tử và sử 

dụng thành thạo ứng dụng VNeID, có 

sim chính chủ tích hợp chữ ký số và 

đƣợc hỗ trợ trang bị smartphone 4G 

thay thế cho các thiết bị điện thoại 2G 

dự kiến sẽ tắt sóng vào tháng 9/2024. 

 Hội nghị đã dành phần lớn thời 

gian để làm rõ thêm những kết quả đạt 

đƣợc của Đề án 06, đồng thời tập 

trung nêu những khó khăn trong quá 

trình triển khai làm ảnh hƣởng đến kết 

quả, tiến độ thực hiện, qua đó đề xuất 

những giải pháp cụ thể trong thời gian 

tới. 

 Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch 

UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Tổ trƣởng 

Tổ công tác Đề án 06 tỉnh ghi nhận 

những cố gắng của các cơ quan, đơn 

vị và địa phƣơng, đặc biệt là Tổ công 

tác đã khắc phục khó khăn trong quá 

trình triển khai các nhiệm vụ của đề 

án. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra 

những hạn chế cần điều chỉnh, khắc 

phục và cho rằng các tồn tại, hạn chế 

cùng với những khó khăn, vƣớng mắc 

trong quá trình thực hiện đặt ra nhiều 

thách thức, làm ảnh hƣởng đến tiến độ 

thực hiện. 
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 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ 

Hiền nhấn mạnh: Với những nhiệm vụ 

quan trọng trong thời gian tới, sự phát 

triển của xã hội đòi hỏi phải chủ động, 

đi tắt đón đầu trong việc xây dựng 

chính quyền điện tử, xây dựng nền 

kinh tế số, song song đó phải đề ra các 

mục tiêu phát triển xã hội số, đồng 

thời việc thực hiện đề án nhằm phục 

vụ tốt hơn cho ngƣời dân và doanh 

nghiệp. Do đó, các thành viên Tổ 

công tác, các sở, ban, ngành, UBND 

cấp huyện phải chủ động tăng cƣờng 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc 

thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao 

theo ngành dọc, theo lĩnh vực phụ 

trách. UBND huyện, thị xã, thành phố 

xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, 

hƣớng dẫn các tổ công tác triển khai 

Đề án 06 cấp xã. Đẩy mạnh công tác 

truyền thông, tuyên truyền, đặc biệt là 

các tiện ích của ứng dụng định danh 

điện tử VNeID, thẻ căn cƣớc công dân 

gắn chip, các chính sách, hỗ trợ, ƣu 

đãi của Nhà nƣớc và của tỉnh. Chủ 

động việc rà soát, xây dựng kế hoạch, 

dự trù kinh phí triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ Đề án 06/CP tại đơn vị, 

địa phƣơng phụ trách.  

 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ 

Hiền lƣu ý, các ngành, địa phƣơng 

phải chủ động hơn trong quá trình 

thực hiện, phải giao nhiệm vụ cụ thể, 

bởi muốn có kết quả tốt các thành 

viên thực hiện phải nắm vững tinh 

thần của các nội dung; các số liệu phải 

rõ, phải rà soát khó khăn ở đâu giải 

quyết, tháo gỡ ở đó để công việc trôi 

hơn, hiệu quả cao hơn, sản phẩm 

nhiều hơn, kết quả tốt hơn. Chủ tịch 

UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa 

phƣơng chung tay thực hiện hiệu quả 

đợt cao điểm “4 phủ”, quyết tâm, 

quyết liệt thực hiện đề án nhằm nhân 

lên những mặt tích cực; khắc phục 

những tồn tại trong quá trình thực 

hiện. 

 3. Minh Hƣng - Viettel Bù 

Đăng: Ký kết triển khai CĐS 

 Ngày 15/4/2024, Viettel Bù 

Đăng đã tổ chức lễ ký kết phối hợp 

triển khai các hoạt động CĐS năm 

2024 với UBND xã Minh Hƣng, 

huyện Bù Đăng. 

 Hoạt động ký kết nhằm hƣớng 

đến mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận 

lợi cho ngƣời dân, doanh nghiệp trên 

địa bàn xã Minh Hƣng từng bƣớc tiếp 

cận sử dụng chữ ký số, thanh toán 

không dùng tiền mặt trong giao dịch 

hành chính, thực hiện thủ tục hành 

chính trực tuyến, góp phần xây dựng 

công dân số, chính quyền số, kinh tế 

số, tạo nền tảng cho một xã hội số bền 

vững. 

 Tại buổi lễ, Viettel Bù Đăng và 

UBND xã Minh Hƣng đã ký kết hợp 

tác triển khai mô hình CĐS, thanh 

toán số với nhiều nội dung: CĐS các 

hạng mục thuộc khu vực công nhƣ cài 

đặt chữ ký số từ xa Mysign Viettel 

cho cán bộ, công chức và công dân để 

sử dụng DVC trực tuyến; kết nối hệ 

thống thanh toán và lắp đặt QR Viettel 

Money tại Bộ phận một cửa UBND 

xã; cung cấp hạ tầng viễn thông phục 

vụ cho việc CĐS; thiết lập điểm cung 

cấp dịch vụ Viettel Money; phát triển 

đơn vị thu, chi hộ; xây dựng tuyến 

đƣờng khu chợ Minh Hƣng và các khu 
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vực buôn bán cửa hàng thƣơng mại 

không dung tiền mặt… 

 Mục tiêu ký kết, phấn đấu 

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện 

của UBND xã Minh Hƣng đƣợc cung 

cấp dƣới dạng trực tuyến; 100% cán 

bộ bán chuyên trách và ngƣời hƣởng 

trợ cấp xã hội đƣợc thực hiện chi trả 

lƣơng qua Viettel Money; trên 60% 

ngƣời dân trên địa bàn xã đƣợc tiếp 

cận các dịch vụ thanh toán số bằng 

Viettel Money; thiết lập 01 điểm cung 

cấp dịch vụ Viettel Money để ngƣời 

dân có thể nạp, rút, chuyển tiền và sử 

dụng các dịch vụ tài chính khác; tổ 

chức các buổi hội thảo, tập huấn kỹ 

năng cơ bản về CĐS, xã hội số cho 

100% thành viên các Tổ công nghệ số 

cộng đồng; tối thiểu 60% ngƣời dân ở 

độ tuổi trƣởng thành trên địa bàn xã 

có tài khoản Viettel Money và thƣờng 

xuyên sử dụng dịch vụ hằng tháng... 

 Đặc biệt tại lễ ký kết, hai đơn vị 

còn phối hợp chiến dịch ra quân thực 

hiện mục tiêu "4 phủ" trên địa bàn xã 

Minh Hƣng. Trong đó, phấn đấu 183 

ngƣời dân đủ điều kiện đƣợc cấp căn 

cƣớc công dân (CCCD), 3.308 ngƣời 

dân đƣợc kích hoạt định danh điện tử, 

3.373 ngƣời dân sử dụng sim chính 

chủ kèm chữ ký số, 84 ngƣời dân sử 

dụng điện thoại thông minh 4G thay 

thế các điện thoại 2G tắt sóng sau 

ngày 01/9/2024. 

 4. Bù Đốp tổng kết công tác 

CĐS, đảm bảo an toàn thông tin 

năm 2023 

 Ngày 16/4/2024, Ban Chỉ đạo 

CĐS huyện Bù Đốp tổ chức hội nghị 

tổng kết công tác CĐS và đảm bảo an 

toàn thông tin năm 2023, triển khai 

nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội 

nghị có Phó Giám đốc Sở TT&TT 

Nông Hồng Thức. 

 Năm 2023, huyện Bù Đốp thực 

hiện hiệu quả công tác CĐS, đứng thứ 

3/11 huyện, thị xã, thành phố trong 

toàn tỉnh về xếp hạng mức độ CĐS 

(DTI) trong các cơ quan nhà nƣớc trên 

địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý, điều hành và chỉ 

đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

chung của huyện. 

 100% cán bộ, công chức, viên 

chức cấp huyện sử dụng máy tính 

thƣờng xuyên cho công việc để đảm 

bảo việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thực thi nhiệm vụ; duy 

trì hoạt động ổn định 14 hệ thống họp 

trực tuyến cấp huyện và cấp xã; 100% 

hệ thống hoạt động độc lập và liên 

thông 04 cấp theo quy định. Toàn 

huyện có 80% tổ chức, cá nhân sử 

dụng mail công vụ; 100% cơ quan, 

đơn vị đăng ký thực hiện ký số trực 

tuyến, cuối năm đạt 84% số lƣợng 

phát hành văn bản chỉ đạo điều hành 

trên hệ thống quản lý văn bản theo 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ; 100% cơ quan, đơn vị cấp 

huyện và UBND các xã, thị trấn đƣợc 

cấp tài khoản phòng họp không giấy 

qua hệ thống. 

 Bên cạnh việc triển khai đồng 

bộ các bộ thủ tục hành chính của 

UBND tỉnh và các sở ngành áp dụng, 

huyện Bù Đốp đã triển khai cung cấp 

53 DVC thiết yếu, góp phần công 
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khai, minh bạch hoạt động giải quyết 

các thủ tục hành chính của các cơ 

quan nhà nƣớc. 

 Song song với công tác triển 

khai thực hiện hiệu quả việc CĐS trên 

địa bàn huyện, việc bảo đảm an toàn 

thông tin mạng đƣợc các cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể chú trọng, tuân thủ 

quy chế an toàn thông tin. Công tác tổ 

chức các lớp tập huấn đƣợc quan tâm 

chú trọng. 

 Phát biểu tại hội nghị, Phó 

Giám đốc Sở TT&TT Nông Hồng 

Thức ghi nhận, đánh giá cao công tác 

CĐS của huyện Bù Đốp trong năm 

2023. Bên cạnh đó, đề nghị Ban Chỉ 

đạo CĐS huyện Bù Đốp cần tiếp tục 

phát huy kết quả đạt đƣợc; sử dụng 

hiệu quả hệ thống truyền thanh thông 

minh, màn hình led trong công tác 

thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh công 

tác kích hoạt định danh điện tử theo 

Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 

04/4/2024 của UBND tỉnh về thực 

hiện đợt cao điểm 90 ngày, đêm triển 

khai mục tiêu "4 phủ" trên địa bàn 

tỉnh; tăng cƣờng quản lý, sử dụng hiệu 

quả trang thông tin điện tử huyện; đẩy 

mạnh việc áp dụng công nghệ thông 

tin trên các lĩnh vực… 

 

1. 90 ngày, đêm triển khai mục 

tiêu "4 phủ"  

 Ngày 04/4/2024, UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch 128/KH-UBND 

thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, 

đêm" triển khai mục tiêu "4 phủ" trên 

địa bàn tỉnh Bình Phƣớc. Thời gian 

triển khai từ ngày 04/4 đến ngày 03/7. 

 Theo Kế hoạch, mục tiêu "4 

phủ" bao gồm: phấn đấu 100% ngƣời 

dân đủ điều kiện đƣợc cấp CCCD, 

đƣợc kích hoạt định danh điện tử, sử 

dụng sim chính chủ kèm chữ ký số, 

ngƣời dân sử dụng điện thoại thông 

minh 4G thay thế các điện thoại 2G tắt 

sóng sau ngày 01/9/2024. 

 Phạm vi triển khai: thu nhận hồ 

sơ cấp CCCD, kích hoạt tài khoản 

định danh điện tử, hỗ trợ tặng sim 

điện thoại đăng ký chính chủ kèm chữ 

ký số, hỗ trợ cung cấp điện thoại 

thông minh 4G giá ƣu đãi cho mọi 

công dân trên địa bàn tỉnh. 

 Đối tƣợng thực hiện: công dân 

hiện đang sinh sống, làm việc, lao 

động trên địa bàn tỉnh đã đƣợc, chƣa 

đƣợc cấp thẻ CCCD gắn chip, chƣa có 

tài khoản định danh điện tử hoặc chƣa 

kích hoạt, sử dụng tài khoản định 

danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2, 

chƣa có sim điện thoại hoặc có nhƣng 

chƣa đăng ký chính chủ kèm tích hợp 

chữ ký số điện tử, đang sử dụng các 

https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/savefile/chuyen-doi-so/90-ngay-dem-trien-khai-muc-tieu-4-phu-36420.html
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điện thoại sóng 2G hoặc chƣa có điện 

thoại di động thông minh. 

 Nguồn lực thực hiện: huy động 

sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 

từ cấp tỉnh đến cơ sở, nòng cốt là lực 

lƣợng Công an, Tổ công nghệ số cộng 

đồng và Đề án 06/CP cấp xã, thôn, ấp, 

khu phố, các tổ chức mặt trận, hội, 

đoàn thể các cấp và các doanh nghiệp 

viễn thông trên địa bàn tỉnh (Viettel 

Bình Phƣớc, VNPT Bình Phƣớc...). 

 Để đợt cao điểm triển khai đạt 

hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, điạ phƣơng cần tổ chức 

tuyên truyền sâu rộng, liên tục, đậm 

nét về ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện 

ích của ứng dụng VNelD, việc sử 

dụng sim chính chủ tích hợp chữ ký 

số, điện thoại thông minh 4G đối với 

các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã 

hội, từ đó tạo sự đồng thuận, chung 

tay thực hiện đợt cao điểm của đông 

đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phối 

hợp với Viettel Bình Phƣớc tận dụng 

nguồn lực xã hội hóa để triển khai 

nhanh, kịp thời cho ngƣời dân, đồng 

thời có các chính sách ƣu đãi về hỗ trợ 

giá thiết bị điện thoại thông minh 4G, 

sim, chữ ký số đến ngƣời dân; tổ chức 

phân công nguồn nhân lực, cộng tác 

viên dịch vụ viễn thông cơ sở phối 

hợp với lực lƣợng Công an các cấp 

cùng tham gia các nhiệm vụ “theo 

hƣớng làm đến đâu thực hiện cuốn 

chiếu, đảm bảo hiệu quả đến đó”. 

 Để đảm bảo việc hƣớng dẫn, hỗ 

trợ công dân thực hiện các yêu cẩu 

của mục tiêu “4 phủ” đạt hiệu quả và 

đảm bảo chỉ tiêu phân công hàng 

ngày, ngoài các lực lƣợng nòng cốt 

trên, đề nghị Ủy ban MTTQ, Đoàn 

Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ 

cấp huyện, cấp xã phân công lực 

lƣợng đoàn viên, hội viên phối hợp 

cùng lực lƣợng Công an cấp huyện, 

cấp xã, lực lƣợng cộng tác viên dịch 

vụ viễn thông lập thêm các Tổ tình 

nguyện viên để tuyên truyền, hƣớng 

dẫn, hỗ trợ tại các điểm trƣờng học, 

khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà 

cho thuê, các trung tâm thƣơng mại, 

các điểm sinh hoạt văn hóa... thực 

hiện theo phƣơng châm “đi từng ngõ, 

đến từng nhà, hƣớng dẫn, hỗ trợ, vận 

động từng trƣờng hợp cụ thể" nhằm 

thực hiện chủ trƣơng, mục tiêu “4 

phủ” của tỉnh đạt hiệu quả. 

 2. Thực hiện hỗ trợ công nghệ 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh năm 2024 

 Ngày 11/4/2024, Sở T&TT đã 

có thông báo về việc thực hiện hỗ trợ 

công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh năm 

2024.  

 Nội dung hỗ trợ 

 Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp 

đồng tƣ vấn giải pháp CĐS cho doanh 

nghiệp về quy trình kinh doanh, quy 

trình quản trị, quy trình sản xuất, quy 

trình công nghệ và chuyển đổi mô 

hình kinh doanh, nhƣng không quá 50 

triệu đồng/hợp đồng/năm đối với 

doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 

triệu đồng/hợp đồng/năm đối với 

doanh nghiệp vừa. 
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 Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho 

doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp 

chuyển đổi số để tự động hóa, nâng 

cao hiệu quả quy trình kinh doanh, 

quy trình quản trị, quy trình sản xuất, 

quy trình công nghệ trong doanh 

nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh 

doanh nhƣng không quá 20 triệu 

đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu 

nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối 

với doanh nghiệp nhỏ và không quá 

100 triệu đồng/năm đối với doanh 

nghiệp vừa. 

 Quy định cụ thể 

 DNNVV đƣợc hỗ trợ chi phí để 

thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số 

đã đƣợc công bố trên Cổng thông tin 

hoặc trang thông tin của Bộ TT&TT 

hoặc trang thông tin của bên cung 

cấp.  

 DNNVV đánh giá mức độ sẵn 

sàng chuyển đổi số để đề xuất hỗ trợ 

phù hợp. DNNVV sử dụng bộ công cụ 

đánh giá mức độ CĐS đăng tải tại địa 

chỉ: https://digital.business.gov.vn 

hoặc https://dbi.gov.vn, hoặc do các 

cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV ban 

hành. 

 Cơ quan, tổ chức hỗ trợ 

DNNVV sử dụng kết quả đánh giá 

mức độ CĐS của DNNVV để xem xét 

hỗ trợ phù hợp với năng lực tiếp nhận 

của DNNVV. 

 Quy trình, thủ tục hỗ trợ thực 

hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị 

định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

28/6/2021 của Chính phủ. 

 3. Chủ động, sáng tạo trong 

triển khai thực hiện Đề án 06/CP và 

cao điểm 90 ngày đêm thực hiện 

mục tiêu “4 phủ” 

 Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh đã 

có thông báo về kết luận của đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực 

tuyến đánh giá kết quả triển khai thực 

hiện Đề án 06/CP quý I năm 2024 và 

triển khai mở đợt cao điểm 90 ngày 

đêm thực hiện mục tiêu “4 phủ” trên 

địa bàn tỉnh, diễn ra vào ngày 

11/4/2024.  

 Nhiệm vụ chung trong năm 

2024 

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

UBND huyện Hớn Quản khẩn trƣơng 

tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết 

quả thực hiện Đề án 06/CP trên địa 

bàn huyện hoàn thành trƣớc ngày 

25/4/2024.  

 Các sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện phải chủ động, sáng tạo hơn 

nữa, phải nắm vững tinh thần chỉ đạo 

tại Kế hoạch số 28/KH-TCTTKĐA 

ngày 23/01/2024, Chỉ thị số 02/CT-

UBND ngày 05/3/2024 của UBND 

tỉnh, Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 

15/3/2024, Kế hoạch 128/KH-UBND 

ngày 04/4/2024 để tăng cƣờng công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc thực 

hiện các nhiệm vụ đƣợc giao theo 

ngành dọc, theo lĩnh vực phụ trách; 

xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, 

hƣớng dẫn các Tổ công tác triển khai 

Đề án 06 cấp xã thực hiện các nhiệm 

vụ đƣợc giao, hạn chế tình trạng khi 

có đoàn kiểm tra thì cơ sở mới thực 

hiện nhƣ thời gian vừa qua. 
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 Đẩy mạnh công tác truyền 

thông, tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, công chức và 

các tầng lớp nhân dân về vai trò, ví trí, 

ý nghĩa tầm quan trọng của Đề án 

06/CP, đặc biệt là các tiện ích của ứng 

dụng định danh điện tử VNeID, thẻ 

căn cƣớc công dân gắn chip, các chính 

sách, hỗ trợ, ƣu đãi của Nhà nƣớc và 

của tỉnh.  

 Chủ động việc rà soát, xây 

dựng kế hoạch giao chỉ tiêu, nhiệm vụ 

cụ thể, xác định rõ đối tƣợng thực 

hiện, thời gian hoàn thành, đề xuất dự 

trù kinh phí triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ Đề án 06/CP tại đơn vị, địa 

phƣơng phụ trách, nếu có khó khăn, 

vƣớng mắc báo cáo về Sở Tài chính 

hoặc làm việc với các ngành chuyên 

môn để tham mƣu UBND tỉnh giải 

quyết.  

 Các đơn vị học tập cách triển 

khai của UBND thành phố Đồng Xoài 

trong việc tổ chức triển khai các 

nhiệm vụ Đề án 06/CP từng bƣớc thận 

trọng, bài bản trong khi chƣa có 

hƣớng dẫn thực hiện; việc lựa chọn thí 

điểm triển khai các mô hình điểm phải 

tổ chức tăng cƣờng trao đổi học tập, 

tiếp thu kinh nghiệm các địa phƣơng, 

tham vấn, tƣ vấn các đơn vị chuyên 

môn, các sở, ngành chủ trì thực hiện 

mô hình; địa phƣơng phải cùng trao 

đổi với các Bộ, ngành các nội dung 

chƣa có hƣớng dẫn nhằm giải quyết 

các khó khăn, vƣớng mắc, điểm nghẽn 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

đƣợc giao.  

 Nhiệm vụ trọng tâm 

 Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn 

phòng UBND tỉnh triển khai các giải 

pháp nhằm nâng cao điểm Bộ chỉ số 

phục vụ ngƣời dân, doanh nghiệp, đặc 

biệt ở nhóm thanh toán trực tuyến, số 

hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, phấn đấu đạt điểm trung 

bình từ 75 điểm trở lên và nằm top 20 

tỉnh, thành phố cả nƣớc (hiện nay 

đang đứng thứ 26/63); kịp thời kiểm 

tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, phê 

bình các đơn vị chậm tiến độ, không 

hoàn thành yêu cầu cải cách thủ tục 

hành chính đã đề ra, đặc biệt là phối 

hợp UBND huyện Phú Riềng cũng 

nhƣ các đơn vị huyện, thị xã, thành 

phố trong công tác kiểm tra, đôn đốc 

các đơn vị, địa phƣơng phụ trách thực 

hiện và hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc 

giao. 

 Công an tỉnh phát huy vai trò 

thƣờng trực tổ công tác, theo dõi, đôn 

đốc các sở, ngành, địa phƣơng triển 

khai có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án, 

tập trung tối đa nguồn lực triển khai 

hiệu quả đợt cao điểm “4 phủ”; triển 

khai các giải pháp làm sạch dữ liệu để 

bảo đảm thông tin công dân luôn 

“đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp tục phối 

hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực 

hiện và hoàn thành cập nhật thông tin 

các đối tƣợng đoàn, hội, ngƣời lao 

động; phối hợp các đơn vị liên quan tổ 

chức kiểm tra việc chấp hành an ninh, 

an toàn thông tin các hệ thống có kết 

nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ.  

 Sở TT&TT phối hợp các đơn vị 

có liên quan, các Cục nghiệp vụ của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ tích hợp, kết 

nối và chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp 
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giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp với Cổng dịch vụ 

công quốc gia và Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

hoàn thành trong tháng 4/2024; tiếp 

tục tham mƣu đẩy nhanh tiến độ nâng 

cấp hạ tầng, hệ thống công nghệ thông 

tin tỉnh đảm bảo theo lộ trình đề ra; 

tăng cƣờng bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ, bảo đảm 100% 

hệ thống thông tin đang vận hành phải 

đƣợc phê duyệt cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin chậm nhất trong tháng 

9/2024; rà soát kiểm tra đối với CBCC 

chƣa có chữ ký số công vụ để tổng 

hợp đề nghị Ban cơ yếu Chính phủ 

cấp.  

 Sở Y tế bám sát chỉ đạo của Bộ 

Y tế triển khai xây dựng sổ sức khỏe 

điện tử trên ứng dụng VNeID và cập 

nhật hồ sơ sức khỏe công dân chƣa 

đồng bộ dữ liệu trên hệ thống; triển 

khai rà soát các nhóm thông tin cơ bản 

về nguồn lực y tế đang chậm tiến độ 

hoàn thành trƣớc ngày 20/4/2024.  

 Sở Tƣ pháp chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết để triển khai cấp phiếu 

lý lịch tƣ pháp trên ứng dụng VNeID; 

tổ chức số hóa nhập dữ liệu 05 loại sổ 

hộ tịch còn lại trên nền Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cƣ và phối hợp Sở 

Thông tin và Truyền thông, Công an 

tỉnh trong việc tiếp nhận dữ liệu đối 

với 04 loại sổ hộ tịch đã hoàn thành để 

quản lý; phối hợp Sở Tài chính tham 

mƣu kinh phí thực hiện số hóa hồ sơ 

giấy đối với các sổ hộ tịch đang quản 

lý tại hệ thống Tƣ pháp 03 cấp;  rà 

soát các văn bản quy phạm pháp luật 

để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp 

với yêu cầu triển khai Đề án 06… 

 UBND cấp huyện nêu cao vai 

trò trách nhiệm của ngƣời đứng đầu, 

căn cứ tình hình thực tế tại địa phƣơng 

tổ chức triển khai huy động các lực 

lƣợng cùng tham gia hỗ trợ lực lƣợng 

Công an thực hiện và hoàn thành đợt 

cao điểm mục tiêu “4 phủ”; chủ động 

xây dựng kế hoạch, thƣờng xuyên tổ 

chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 

06/CP đối với các Tổ công tác cấp xã 

để kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, tồn 

tại, hƣớng dẫn tháo gỡ khó khăn, 

vƣớng mắc trong quá trình thực hiện 

tại địa bàn cơ sở. 

 4. Thủ tƣớng chỉ đạo tiếp tục 

đẩy mạnh CĐS trong lĩnh vực hải 

quan 

 Thủ tƣớng Chính phủ Phạm 

Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu 

các bộ ngành, địa phƣơng tiếp tục đẩy 

mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả 

công tác CĐS trong lĩnh vực hải quan. 

 Số hóa chứng từ thuộc hồ sơ 

hải quan tiến tới phi giấy tờ 

 Trong bối cảnh toàn cầu hóa 

ngày càng phát triển và sự gia tăng 

của thƣơng mại điện tử, công tác CĐS 

trong lĩnh vực hải quan đóng vai trò 

vô cùng quan trọng. Thời gian qua, 

Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ đã 

có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác 

CĐS trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài 

chính, Tổng cục Hải quan đã quyết 

liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành 

các giải pháp để hỗ trợ cho ngƣời dân 
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và doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao 

hiệu quả và sự minh bạch trong công 

tác hải quan và quản lý hoạt động xuất 

nhập khẩu. 

 Tuy nhiên dự báo thời gian tới 

tình hình thế giới tiếp tục diễn biến 

phức tạp, khó lƣờng; ở trong nƣớc 

hoạt động sản xuất kinh doanh còn 

nhiều khó khăn, để tiếp tục đẩy mạnh, 

nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác 

CĐS trong lĩnh vực hải quan góp phần 

thúc đẩy xuất nhập khẩu, tiết kiệm chi 

phí, tạo thuận lợi hơn nữa cho ngƣời 

dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng 

cƣờng hiệu quả quản lý nhà nƣớc 

trong lĩnh vực hải quan, Thủ tƣớng 

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, 

Tổng cục Hải quan rà soát, hoàn thiện 

chính sách pháp luật, nâng cấp hệ 

thống công nghệ thông tin theo hƣớng 

số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan 

tiến tới phi giấy tờ trong thực hiện thủ 

tục hải quan đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu; phƣơng tiện vận tải 

xuất cảnh, nhập cảnh, dần tiến đến 

chấm dứt việc yêu cầu ngƣời khai hải 

quan phải nộp chứng từ giấy thuộc bộ 

hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải 

quan. 

 Rà soát, hoàn thiện hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến cấp phép, kiểm tra chuyên ngành 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu để kịp thời phát hiện những bất 

cập, vƣớng mắc và kiến nghị các Bộ 

quản lý chuyên ngành và cấp có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung; đẩy mạnh cải 

cách, ứng dụng công nghệ thông tin, 

chia sẻ dữ liệu với cơ quan hải quan 

để phục vụ thông quan hàng hóa. 

 Bảo đảm trang thiết bị phục 

vụ công tác hiện đại hóa ngành hải 

quan 

 Thủ tƣớng Chính phủ giao Bộ 

Tài chính, Tổng cục Hải quan bảo 

đảm trang thiết bị phục vụ công tác 

hiện đại hóa ngành hải quan, công tác 

kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan 

tại các khu vực cửa khẩu, cảng biển, 

hạn chế sự tiếp xúc giữa ngƣời dân, 

doanh nghiệp với cơ quan hải quan 

bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của 

pháp luật. 

 Tăng cƣờng các hoạt động hợp 

tác, trao đổi thông tin dữ liệu hải quan 

với các nƣớc trong khu vực và trên thế 

giới, đặc biệt là các quốc gia đối tác 

thƣơng mại chiến lƣợc, có kim ngạch 

xuất nhập khẩu hàng hóa lớn để tạo 

điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của 

Việt Nam xuất khẩu vào các quốc gia 

này và ngƣợc lại. 

 Chấn chỉnh, xử lý đơn vị, 

công chức hải quan có hành vi vi 

phạm pháp luật, gây phiền hà, sách 

nhiễu 

 Thủ tƣớng Chính phủ cũng yêu 

cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan 

thƣờng xuyên tổ chức đối thoại, tháo 

gỡ khó khăn vƣớng mắc, đánh giá 

mức độ hài lòng của ngƣời dân, doanh 

nghiệp khi thực hiện thủ tục hành 

chính tại cơ quan hải quan các cấp; 

kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý 

đối với đơn vị, công chức hải quan có 

hành vi vi phạm pháp luật, gây phiền 

hà, sách nhiễu, không kịp thời giải 

quyết, để vƣớng mắc kéo dài mà 
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không đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm 

quyền giải quyết. 

 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ theo chức năng, 

nhiệm vụ đƣợc giao rà soát các thủ tục 

hành chính liên quan đến kiểm tra 

chuyên ngành, cấp phép đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tiến hành 

sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay 

thế trong năm 2024: áp dụng triệt để 

nguyên tắc quản lý rủi ro, thừa nhận 

lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra; 

giảm tỷ lệ các lô hàng phải lấy mẫu để 

phân tích, kiểm tra; thống nhất nguyên 

tắc một mặt hàng chỉ do một đơn vị 

đầu mối chịu trách nhiệm quản lý, 

kiểm tra. 

 Nhanh chóng số hoá thủ tục 

xuất nhập khẩu qua biên giới 

 Thủ tƣớng Chính phủ giao Bộ 

Tài chính chủ động phối hợp với Bộ 

Công an triển khai Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án 

06/CP và nhanh chóng số hoá thủ tục 

xuất nhập khẩu qua biên giới, xây 

dựng cửa khẩu thông minh nhằm giảm 

thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ 

cho ngƣời dân, doanh nghiệp. 

 UBND các tỉnh biên giới xây 

dựng quy hoạch tổng thể khu vực cửa 

khẩu biên giới đất liền trên cơ sở các 

quyết định quy hoạch cửa khẩu trên 

các tuyến biên giới đất liền Việt Nam 

với các nƣớc Trung Quốc, Lào, 

Campuchia đã đƣợc Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt để thực hiện bố trí các 

khu vực nhà kiểm soát liên hợp, địa 

điểm làm việc cho các lực lƣợng chức 

năng tại cửa khẩu, địa điểm tập kết, 

kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập 

khẩu tạo điều kiện hiện đại hóa công 

tác quản lý chuyên ngành và các hoạt 

động thƣơng mại, logistics tại cửa 

khẩu; không để xảy ra tình trạng ùn 

tắc hàng hóa, phƣơng tiện, gây mất 

trật tự an toàn, an ninh trên địa bàn. 

 Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ; UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao 

tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ 

các nhiệm vụ, giải pháp đƣợc giao tại 

Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 

20/5/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lƣợc phát triển Hải 

quan đến năm 2030 để chủ động thực 

hiện các biện pháp phù hợp, kịp thời, 

hiệu quả theo thẩm quyền và quy định 

pháp luật; đặc biệt là nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả của công tác CĐS trong 

lĩnh vực hải quan, phục vụ ngƣời dân, 

doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt 

động thƣơng mại, du lịch, tạo môi 

trƣờng xuất nhập khẩu minh bạch, 

công bằng, góp phần nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia, phòng chống 

buôn lậu, gian lận thƣơng mại và vận 

chuyển trái phép hàng hóa qua biên 

giới, bảo đảm an toàn trật tự xã hội và 

bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia; 

kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tƣớng 

Chính phủ những vấn đề phát sinh, 

vƣợt thẩm quyền. 

 5. Triển khai nghiên cứu các 

giải pháp, kinh nghiệm trong triển 

khai Đề án 06 



20 

 

 Ngày 22/4/2024, UBND tỉnh 

ban hành Công văn số 1470/UBND-

NC về nghiên cứu giải pháp, kinh 

nghiệm trong triển khai Đề án 06 và 

khảo sát theo 05 nhóm vấn đề điểm 

nghẽn cần tháo gỡ. 

 Tại Công văn này, UBND tỉnh 

yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tập trung 

thực hiện một số nội dung trọng tâm 

về sử dụng kinh phí đầu tƣ, thuê dịch 

vụ công nghệ thông tin để triển khai 

Đề án 06; khảo sát Bộ danh mục câu 

hỏi theo 05 nhóm vấn đề (pháp lý, hạ 

tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh an 

toàn bảo mật, nguồn lực triển khai) 

trong CĐS và Đề án 06; nghiên cứu 

17 nhiệm vụ trọng tâm do Tổ công tác 

triển khai Đề án 06 Trung ƣơng đề ra. 

 Trong đó, về sử dụng kinh phí 

đầu tƣ, thuê dịch vụ công nghệ thông 

tin để triển khai Đề án 06, UBND tỉnh 

yêu cầu Sở TT&TT, Sở Tài chính, Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ, Công an tỉnh, 

Văn phòng UBND tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tập trung 

nghiên cứu kinh nghiệm của UBND 

thành phố Hà Nội và UBND thành 

phố Hồ Chí Minh trong sử dụng kinh 

phí đầu tƣ, thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin trong triển khai Đề án 06 để 

chủ động tham mƣu bố trí kinh phí, 

nguồn lực đảm bảo tiết kiệm, hiệu 

quả, có trọng tâm, trọng điểm, tuân 

thủ các quy định hiện hành theo Luật 

Đầu tƣ công, Luật Ngân sách và các 

văn bản hƣớng dẫn. 

 Về tiến hành khảo sát Bộ danh 

mục câu hỏi theo 05 nhóm vấn đề 

(pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, 

an ninh an toàn bảo mật, nguồn lực 

triển khai) trong chuyển đổi số và Đề 

án 06, UBND tỉnh giao thủ trƣởng các 

sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ tiến hành khảo sát, 

đánh giá thực trạng các nhóm nhiệm 

vụ triển khai Đề án 06 tại cơ quan, 

đơn vị, địa phƣơng mình; trên cơ sở 

khuyến nghị của Tổ công tác triển 

khai Đề án 06 để chủ động báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh chỉ đạo, đồng thời tổ 

chức khắc phục hạn chế, triển khai 

thực hiện ngay các nhiệm vụ Đề án 06 

một cách hiệu quả, xuyên suốt, đảm 

bảo đúng nguyên tắc “5-4-3-2-1”'. 

 Giao Văn phòng UBND tỉnh 

chủ trì khảo sát, đánh giá và tham 

mƣu các giải pháp đảm bảo nhóm 

nhiệm vụ về pháp lý. Sở TT&TT chủ 

trì khảo sát, đánh giá và tham mƣu các 

giải pháp đảm bảo 03 nhóm nhiệm vụ 

về hạ tầng, an ninh an toàn, dữ liệu. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ khảo sát, đánh giá và 

tham mƣu các giải pháp đảm bảo 

nguồn lực liên quan đến kinh phí, 

ngân sách. Sở Nội vụ chủ trì khảo sát, 

đánh giá và tham mƣu các giải pháp 

đảm bảo nguồn lực liên quan đến con 

ngƣời. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp 

với Văn phòng UBND tỉnh căn cứ Bộ 

danh mục câu hỏi, biểu khảo sát để rà 

soát, đề xuất làm việc đôn đốc các sở, 

ngành triển khai các nhiệm vụ và tổng 

hợp kết quả, báo cáo đề xuất giải 

quyết các điểm nghẽn, các công việc 

cần triển khai để thúc đẩy tiến độ Đề 

án 06. 
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 Về nghiên cứu 17 nhiệm vụ 

trọng tâm do Tổ công tác triển khai 

Đề án 06 Trung ƣơng đề ra nhằm thúc 

đẩy việc triển khai các tiện ích trên địa 

bàn thành phố Hà Nội, UBND tỉnh 

giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan nghiên cứu, 

đề xuất UBND tỉnh, Tổ Công tác triển 

khai Đề án 06 tỉnh lựa chọn, chỉ đạo 

triển khai thực hiện tại địa bàn, đảm 

bảo phù hợp với thực tiễn, góp phần 

thúc đẩy việc triển khai Đề án 06 trên 

địa bàn tỉnh. Đồng thời, Công an tỉnh 

chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện của các đơn vị; tổng 

hợp các vấn đề vƣớng mắc, khó khăn 

phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ 

chức triển khai thực hiện Đề án 06, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết. 

 

1. Dịch vụ công trực tuyến 

- Tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực 

tuyến của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố (tính đến ngày 21/4/2024), 

cụ thể nhƣ sau: 

STT Đơn vị 

Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến 

(thời điểm báo cáo 21/4/2024) 

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến (thời điểm báo 

cáo 21/4/2024) 

Kết quả 

thực 

hiện của 

đơn vị 

So với báo cáo 

chuyên đề 

tháng 02/2024 

So với chỉ tiêu 

Uỷ ban quốc 

gia về CĐS 

đề ra (80%) 

Kết quả 

thực hiện 

của đơn vị 

So với báo cáo 

chuyên đề 

02/2024 

So với chỉ tiêu 

Uỷ ban quốc 

gia về CĐS 

đề ra (50%) 

1 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
100% 

Bằng 
Đạt 

100% 
Tăng 3,7% Đạt 

2 
Sở Công 

Thƣơng 
100% 

Bằng 
Đạt 

100% 
Tăng 0,3% Đạt 

3 
Sở Giao thông 

vận tải 92,30% Tăng 1,4% 
Đạt 

24% 
Tăng 4% Không Đạt 

4 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ 
100% 

Bằng 
Đạt 

31% 
Tăng 14% Không Đạt 

5 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
100% 

Bằng 
Đạt 

52% 
Giảm 23.1% Đạt 

6 Sở LĐ-TB&XH 100% Bằng Đạt 63% Giảm 32,8% Đạt 

7 Sở Nội vụ 100% Bằng Đạt 35,00% Tăng 19,6% Không Đạt 

8 Sở NN&PTNT 100% Bằng Đạt 80% Giảm 10,6% Đạt 

9 
Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng 
100% 

Bằng 
Đạt 

43% 
Giảm 29,8% Không Đạt 
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STT Đơn vị 

Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến 

(thời điểm báo cáo 21/4/2024) 

Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến (thời điểm báo 

cáo 21/4/2024) 

Kết quả 

thực 

hiện của 

đơn vị 

So với báo cáo 

chuyên đề 

tháng 02/2024 

So với chỉ tiêu 

Uỷ ban quốc 

gia về CĐS 

đề ra (80%) 

Kết quả 

thực hiện 

của đơn vị 

So với báo cáo 

chuyên đề 

02/2024 

So với chỉ tiêu 

Uỷ ban quốc 

gia về CĐS 

đề ra (50%) 

10 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
100% 

Bằng 
Đạt 

0% 
Bằng Đạt 

11 Sở Xây dựng 100% Bằng Đạt 77% Giảm 5,9% Đạt 

12 Sở Y tế 100% Bằng Đạt 45,40% Giảm 23,6% Đạt 

13 Sở VH-TT&DL 100% Bằng Đạt 64% Giảm 22% Đạt 

14 Sở Tƣ pháp 94% Giảm 0,7% Đạt 56% Giảm 9,5% Đạt 

15 Công an tỉnh 100% Bằng Đạt 100% Bằng Đạt 

16 
Ban Quản lý 

Khu kinh tế 
100% 

Bằng 
Đạt 

68% 
Giảm 22% Đạt 

17 
Thành phố 

Đồng Xoài 100% Bằng 
Đạt 

49,5% 
Giảm 37,8% Không Đạt 

18 
Huyện Đồng 

Phú 93,8% Giảm 2,5% 
Đạt 

46,2% 
Tăng 3,8% Không Đạt 

19 
Huyện Chơn 

Thành 82.6% Giảm 2,7% 
Đạt 

72% 
Tăng 42,6% Đạt 

20 
Thị xã Bình 

Long 89,7% Tăng 4,4% 
Đạt 

63% 
Giảm 22,6% Đạt 

21 
Thị xã Phƣớc 

Long 85,2% Tăng 4,2% 
Đạt 

68% 
Giảm 17,1% Đạt 

22 
Huyện Hớn 

Quản 100,0% Bằng 
Đạt 

71% 
Giảm 0.8% Đạt 

23 
Huyện Phú 

Riềng 72,7% Tăng 6% 
Không đạt 

24% 
Tăng 5,4% Không Đạt 

24 Huyện Bù Đốp 61,5% Bằng Không đạt 48% Tăng 7,8% Không Đạt 

25 
Huyện Bù Gia 

Mập 85,0% Tăng 1,7% 
Đạt 

54% 
Tăng 4,8% Không Đạt 

26 
Huyện Lộc 

Ninh 100% Tăng 6,7% 
Đạt 

38% 
Giảm 19,9% Không Đạt 

27 Huyện Bù Đăng 80% Tăng 13,3% Đạt 27% Giảm 19,3% Không Đạt 

TỔNG 91% 
 

Đạt 
  

Đạt 

2. Kết quả sử dụng phần mềm, ứng dụng 

- Từ ngày 21/3/2024 đến ngày 22/4/2024, tổng số tin tiếp nhận 360 tin, đã xử lý 

351 tin, đang xử lý 09; tổng đài viên trả lời trực tiếp 329 tin, chuyển các ngành xử lý 31 

tin. 

- Các phần mềm, ứng dụng khác (số liệu thống kê từ ngày 21/3/2024 đến ngày 

20/4/2024): 

 



23 

 

STT Đơn vị 

Họp không 

giấy qua phần 

mềm Ecabinet 

(từ 21/3-

20/4/2024) 

Họp không 

giấy qua phần 

mềm 

Ecabinet  

(tổng từ trước 

đến nay) 

Tỷ lệ văn bản 

điện tử đƣợc ký 

số của cơ quan, 

đơn vị 

(%) 

Tỷ lệ văn bản 

đƣợc thực hiện 

trực tuyến qua Hệ 

thống 

QLVB&HSCV 

(%) 

Tỷ lệ CB, CC, 

VC sử dụng 

thƣ điện tử 

công vụ 

(%) 

1 Sở GD&ĐT 0 0 98% 100% 94,55% 

2 Sở Công Thƣơng 7 20 94% 100% 90,57% 

3 Sở GTVT 0 2 100% 100% 95,45% 

4 Sở KH&ĐT 0 31 100% 100% 100% 

5 Sở KH&CN 0 49 94% 100% 92,16% 

6 Sở LĐ-TB&XH 0 82 99% 100% 90,63% 

7 Sở Nội vụ 0 45 97% 100% 91,38% 

8 Sở NN&PTNT 0 251 95% 100% 84,13% 

9 Sở TN&MT 0 0 97% 100% 76,14% 

10 Sở Xây dựng 0 3 99% 100% 79,45% 

11 Sở VH-TT&DL 0 0 98% 100% 100% 

12 Sở Y tế 0 0 90% 100% 90,15% 

13 Sở TT&TT 1 192 95% 100% 100% 

14 Sở Tƣ pháp 4 113 96% 100% 80.52% 

15 Sở Tài chính 0 0 97% 100% 93,48% 

16 Sở Ngoại vụ 0 9 98% 100% 100% 

17 Công an tỉnh 0 0 98% 100% 24,77% 

18 Ban Quản lý KKT 0 0 98% 100% 88,52% 

19 Ban Dân tộc 0 1 100% 100% 100% 

20 Thanh tra tỉnh 0 1 47% 100% 94,55% 

21 

Trung tâm XTĐT-

TM&DL 0 0 18% 100% 90,00% 

22 

UBND TP.Đồng 

Xoài 28 1496 93% 100% 99,51% 

23 

UBND H.Đồng 

Phú 0 0 79% 100% 86,02% 

24 

UBND TX.Chơn 

Thành 18 134 86% 100% 69,37% 

25 

UBND TX.Bình 

Long 3 70 96% 100% 78,03% 

26 

UBND TX.Phƣớc 

Long 0 117 98% 100% 87,99% 

27 

UBND H.Hớn 

Quản 7 56 96% 100% 94,56% 

28 UBND H.Phú 0 2 43% 100% 86.42% 
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STT Đơn vị 

Họp không 

giấy qua phần 

mềm Ecabinet 

(từ 21/3-

20/4/2024) 

Họp không 

giấy qua phần 

mềm 

Ecabinet  

(tổng từ trước 

đến nay) 

Tỷ lệ văn bản 

điện tử đƣợc ký 

số của cơ quan, 

đơn vị 

(%) 

Tỷ lệ văn bản 

đƣợc thực hiện 

trực tuyến qua Hệ 

thống 

QLVB&HSCV 

(%) 

Tỷ lệ CB, CC, 

VC sử dụng 

thƣ điện tử 

công vụ 

(%) 

Riềng 

29 UBND H.Bù Đốp 0 13 97% 100% 73,44% 

30 

UBND H.Bù Gia 

Mập 0 1 60% 100% 85,12% 

31 

UBND H.Lộc 

Ninh 4 89 95% 100% 72,91% 

32 UBND H.Bù Đăng 11 160 93% 100% 56,99% 

33 VPUBND tỉnh 56 1208 87% 100% 97,06% 

 

 

139 4.145 88,80% 100% 86,35% 
 

 Từ bảng trên cho thấy: 

+ Đơn vị tổ chức họp không giấy qua phần mềm Ecabinet nhiều nhất gồm: 

Đồng Xoài (1.496), Văn phòng UBND tỉnh (1.208), Sở NN&PTNT (251), Sở 

TT&TT (192). 

+ Đơn vị có tỷ lệ văn bản điện tử đƣợc ký số cao nhất gồm: Ban Dân tộc 

(100%), Sở Giao Thông Vận tải (100%), Sở Kế hoạch và Đầu tƣ (100%). 

+ Các đơn vị đều đạt 100% văn bản đƣợc thực hiện trực tuyến qua QLVB & 

HSCV. 

+ Đơn vị có tỷ lệ CB, CC, VC sử dụng thƣ điện tử công vụ nhiều nhất (đạt 

100%) gồm: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Ngoại 

vụ, Ban Dân tộc, Sở TT&TT. 

3. Chứng thực điện tử 

Số liệu thống kê từ ngày 01/01/2020 đến ngày 22/4/2024: 

STT TÊN ĐƠN VỊ 

SỐ LƢỢNG HỒ SƠ THEO TRẠNG THÁI 

CHỜ KÝ 
CHỜ ĐÓNG 

DẤU 

HOÀN 

THÀNH 
HUỶ 

TỪ 

CHỐI 
TỔNG SỐ 

1 UBND tỉnh Bình Phƣớc 955 794 136.755 847 927 140.278 
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4. Kết quả thanh toán thuế trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia 

TT TÊN ĐƠN VỊ 

Ngày 22/4/2024 Tháng 4/2024 Năm 2024 

NVTC Phí, Lệ Phí NVTC Phí, Lệ Phí NVTC Phí, Lệ Phí 

Số 

GD 
Số tiền 

Số 

GD 
Số tiền 

Số 

GD 
Số tiền 

Số 

GD 
Số tiền 

Số 

GD 
Số tiền 

Số 

GD 
Số tiền 

1 
Thành phố Đồng 

Xoài 
27 102.308.552 99 34.392.000 516 2.223.091.188 1.203 361.297.320 2.259 11.819.660.576 3.218 916.070.520 

2 
Thị xã Bình 

Long 
- - 3 300.000 11 9.703.803 84 5.249.000 460 813.177.882 379 24.902.000 

3 
Thị xã Phƣớc 

Long 
18 68.528.125 - - 142 658.211.247 78 6.131.000 288 1.537.485.506 303 17.081.002 

4 Huyện Bù Đăng 5 45.475.270 19 13.826.000 211 616.318.241 200 111.389.000 936 2.252.667.838 385 116.157.003 

5 Huyện Bù Đốp 20 17.784.191 - - 173 169.174.251 2 20.000 434 425.735.825 6 58.000 

6 
Huyện Bù Gia 

Mập 
- - - - 1 18.187.260 3 89.000 17 562.870.742 15 419.000 

7 
Huyện Chơn 

Thành 
109 505.350.164 9 500.000 922 2.521.746.283 73 4.963.040 1.539 6.089.030.801 210 13.529.540 

8 Huyện Đồng Phú 27 72.012.961 - - 147 396.089.592 - - 606 2.597.481.212 - - 

9 
Huyện Hớn 

Quản 
38 30.919.451 - - 517 862.538.407 21 548.044 1.586 3.198.666.964 43 948.045 

10 Huyện Lộc Ninh 2 869.750 - - 30 26.199.109 7 336.000 242 530.535.818 22 613.000 

11 
Huyện Phú 

Riềng 
17 40.726.742 21 11.341.000 222 487.644.620 278 145.402.000 778 2.149.809.534 636 157.953.000 

# Tổng 263 883.975.206 151 60.359.000 2.892 7.988.904.001 1.949 635.424.404 9.145 31.977.122.698 5.217 1.247.731.110 

 
Tổng số GD Tổng số tiền Tổng số GD Tổng số tiền Tổng số GD Tổng số tiền 

# 
Tổng Thuế và 

Phí, lệ phí 
414 944.334.206 4.841 8.624.328.405 14.362 33.224.853.808 

 

5. Tuyên truyền về CĐS 

Từ đầu năm đến nay, Trang Thông tin điện tử CĐS tỉnh 

(https://cds.binhphuoc.gov.vn) đã cập nhật, đăng tải 120 tin bài, văn bản, thông tin 

tuyên truyền, chỉ đạo - điều hành về CĐS.  

Lũy kế từ năm 2022 đến ngày 22/4/2024, Trang Thông tin điện tử CĐS tỉnh 

đã cập nhật, đăng tải 1.678 thông tin tuyên truyền, chỉ đạo điều hành về CĐS.  

Sở Thông tin và Truyền thông kính báo cáo./. 

 


